
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
31, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THÀNH NGÂN

0110096431

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Không bao gồm đấu giá hàng hóa 

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

7. Dịch vụ đóng gói 8292

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

9. Đào tạo sơ cấp 8531

10. Đào tạo trung cấp 8532

11. Đào tạo cao đẳng 8533

12. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

13. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

14. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

15. Quảng cáo 7310

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

17. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

18. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

19. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP THÀNH NGÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH NGAN MANUFACTURING 
TRADING AND SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0944988911
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

20. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

21. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

22. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

25. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

27. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

28. Dịch vụ ăn uống khác 5629

29. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

30. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

31. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Không bao gồm hoạt động của các trung tâm tư vấn, 
giới  thiệu và môi giới việc làm

7810

32. Cung ứng lao động tạm thời 7820

33. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

34. Đại lý du lịch 7911

35. Điều hành tua du lịch 7912

36. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

37. Hoạt động bảo vệ tư nhân 8010

38. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020

39. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

40. Vệ sinh chung nhà cửa 8121(Chính)

41. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

42. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

43. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

44. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001073069715

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 25 Ngách 88/11 Sơn Tây, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 25 Ngách 88/11 Sơn Tây, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN ĐỨC KẾ Nam
13/03/1973 Kinh Việt Nam

26/06/2022 CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 
VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001073069715
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 25 Ngách 88/11 Sơn Tây, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 25 Ngách 88/11 Sơn Tây, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC KẾ Nam

13/03/1973 Kinh Việt Nam

26/06/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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